
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 40 1011 T/d ULNMTCBT(T) dính/Td teo thận

17 2 34 0000 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

17 3 49 2082 UBT 15cm

17 4 44 1011 UXTC 16 tuần

18 5 57 2002 CIN 3 đã khoét chóp/Cao HA

18 6 51 2002 UXTC + UBT(P)/CIN 3 đã k/chóp

18 7 49 2002 UXTC 14 tuần

18 8 48 3003 UXTC 14 tuần/Rong huyết

9 40 ĐT Đa UXTC

10 28 1041 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 70 2002 UBT(P) 15cm

17 2 49 5004 CIN 3 đã k/chóp/Cắt bán phần TC

17 3 45 2022 UXTC 16 tuần/VMC NS Bóc u

17 4 45 3003 UXTC 12 tuần

18 5 53 2022 UXTC 16 tuần/VMC thoát vị TB

18 6 39 1011 NXTC 14 tuần

18 7 50 3003 LNM trong cơ + CIN 3 đã k/chóp

18 8 37 2002 UXTC 14 tuần

19 9 46 1001 UXTC 16 tuần/VMC, BN Sốt bại liệt

19 10 39 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

12 34 0000 UXTC 12 tuần

H.HOA.BM + ĐÌNH VINH + HOÀI LINH.SB

T.HÒA + MAI THẢO + PHỤNG LOAN.SB

T.HÒA + MAI THẢO + PHỤNG LOAN.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC LONG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC LONG.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH UYÊN + THỊ TUYẾT.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + LAN HƯƠNG.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + LAN HƯƠNG.SB

T.BÌNH+ HỒNG DƯƠNG + THU HUYỀN.SB

T.BÌNH+ HỒNG DƯƠNG + THU HUYỀN.SB

H.HOA.BM + ĐÌNH VINH + HOÀI LINH.SB

H.CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + THANH HẢI.SB

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + THANH HẢI.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH THẢO+ TRUNG TUẤN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + THỊ TRANG.SB

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT + NGỌC TRINH.SB

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.CK2

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.CK2

B.MAI + M.LINH1 + THỊ VÂN.SB

B.MAI + M.LINH1 + THỊ VÂN.SB

H.CẨM + HƯƠNG XUÂN + C.TUYỀN.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt phần TC còn lại + 2PP (mổ khó)

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 08/06/2015 đến ngày 14/06/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ thám sát Bóc u + KTSD

Cắt bán phần TC  chừa 2BT

ĐỖ THỊ QUÝ

NGÔ NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ VĨNH HOA

TRẦN THỊ HIẾN

THÁI THỊ LỆ HẰNG

PHAN THỊ LỰU

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

PHẠM THỊ THOA

TRẦN THỊ KIM MINH

LÊ THỊ LIỄU

LÊ NGỌC TỐ TRINH

LÊ THỊ NGOAN

LÊ THỊ MINH TÂM

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI KIỀU TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

TRẦN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ THU THỦY

HUỲNH THỊ CẨM VÂN

PHẠM THỊ THÁI

2065

3369

2072

3375

2667

KP

3342

35

832

SHC

1996

2038

1986

754

30

38

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2012

1723

2051

2020

PM

Ngày: 08/06/2015 

Ngày: 09/06/2015 

Ngày: 10/06/2015 

2070

29



3 0 0

3 0 0

17 1 37 3013 CIN 2 tái phát + VAIN 2 cùng đồ 

17 2 34 ĐT Đa NXTC 16 tuần

17 3 50 0000 UXTC 16 tuần

17 4 41 2002 UXTC 18tuần/Cường kinh

18 5 53 1021 UXTC 18 tuần

18 6 31 0000 UXTC 16 tuần nhiều nhân

18 7 50 3003 UXTC 14 tuần

18 8 42 2012 UXTC 14 tuần

19 9 50 4014
UXTC 14 tuần

19 10 44 2022 LNM trong cơ

11 44 0040 UXTC 16 tuần

12 26 2002 UBT (P) 8cm

3 0 0

3 0 0

17 1 54 1031 UXTC + CIN 3 đã k/chóp

17 2 44 1001 Đa NXTC 14 tuần/Rong huyết

17 3 47 3013 CIN 3 đã k/chóp

17 4 47 3013 Đa UXTC + Nang PP(P)

18 5 47 2002 UXTC 14 tuần + LNMTCBT 2 bên

18 6 39 2002 UXTC 13 tuần/VMC 2 lần

18 7 35 1001 UXTC 14 tuần/VMC

18 8 27 ĐT U hạ vị, T/d UBT

19 9 38 1001 U hạ vị to nghi UNBT

19 11 37 1001 UXTC 14 tuần

12 35 2002 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

DỰ BỊ

BS SẢN A + NỚP + ÁI.SBCT

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + THU.SBCT

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG2 + HOÀNG MAI.TT

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG2 + HOÀNG MAI.TT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

D.MINH + H THỊNH 1 + HỒNG PHONG.TT

D.MINH + H THỊNH 1 + HỒNG PHONG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + VĂN + NGỌC CHÂU.SB

THU HÀ 2 + THÚY PHƯỢNG + NGỌC ĐÀO.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + CHI.CK2

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + CHI.CK2

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + B.NGUYỆT.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + B.NGUYỆT.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + ĐĂNG QUỲNH.TT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + ĐĂNG QUỲNH.TT

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + ANH VŨ.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + BỘI YẾN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

HƯƠNG THU + TẠLINH + MDRANG.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + MDRANG.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (khó)

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt PP (T) + Sinh thiết lạnh

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT + cắt xuống AĐ 2cm

NGUYỄN THỊ GIÀU

PHẠM KIM SỰ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

PHẠM THỊ HƯƠNG

DƯƠNG THỊ LUYẾN

ONG THỊ CÚC

VÕ THỊ HỒNG

LÂM THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THANH CÚC

ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG

NGÔ THỊ CÚC

TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN 

NGUYỄN THỊ HOA

NGÔ THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ THÚY ĐÀO

NGÔ THỊ TRINH

BN SẢN A

TRẦN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ MINH 

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THIẾT

NGUYỄN KIM HỒNG

BN SẢN A

3396

2192

1639

2013

2104

1245

40

2116

39

1841

3365

2087

2121

3444

2083

KP

3339

2078

3420

3419

3362

3404

37

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/06/2015 

Ngày: 12/06/2015 



17 1 63 3013 UXTC 12 tuần

17 2 39 3013 U hạ vị 12cm, Nghi UBT

17 3 49 3013 UXTC 14 tuần

17 4 48 3003 UXTC 16 tuần

18 5 53 2002 Đa UXTC to

18 6 18 0000 U hạ vị to

18 7 53 2022 UNBT 10cm

18 8 49 3033 Đa NXTC 16 tuần

19 9 36 3003 UBT to

19 10 16 ĐT U hạ vị 16cm

11 44 2012 UXTC 16 tuần

D.PHƯỢNG + TRÍ 1 + NHÂN.SBCT

YÊN + NGUYỄN LONG + HẠNH.SBCT

YÊN + NGUYỄN LONG + HẠNH.SBCT

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + QUỐC.SBCT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + QUỐC.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

D.PHƯỢNG + TRÍ 1 + NHÂN.SBCT

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Ngày 8 tháng 6 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

ĐỖ THỊ THỦY

BẠCH HỒNG LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

NGUYẾN THỊ HỢP

ĐẶNG THỊ THU HÀ

CHẾ THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

PHAN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ THU MỸ

TRƯƠNG THỊ DANH

DƯƠNG THỊ NGỌC ẨN

2124

2132

2054

2134

2123

2050

2658

2136

2120

2131

2129


